
STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 10000015 Nguyễn Thái Bảo 09/10/2010 Nam 10A5

2 10000030 Võ Lâm Cường 28/12/2009 Nam 10A5

3 10000040 Nguyễn Văn Tiến Dũng 27/07/2009 Nam 10A5

4 10000062 Tô Thị Bích Hằng 20/01/2010 Nữ 10A5

5 10000069 Nguyễn Tấn Hiền 05/08/2010 Nam 10A5

6 10000076 Nguyễn Đức Hoa 25/09/2010 Nam 10A5

7 10000077 Nguyễn Thị Hoa 02/03/2010 Nữ 10A5

8 10000083 Đỗ Thị Kim Huệ 25/02/2010 Nữ 10A5

9 10000084 Cao Nguyễn Gia Huy 22/08/2009 Nam 10A5

10 10000085 Lê Đức Huy 17/09/2009 Nam 10A5

11 10000104 Nguyễn Công Kha 25/01/2010 Nam 10A5

12 10000112 Nguyễn Văn Khoa 20/11/2010 Nam 10A5

13 10000114 Nguyễn Duy Khôi 07/12/2009 Nam 10A5

14 10000120 Dương Thị Mỹ Kiều 14/09/2010 Nữ 10A5

15 10000124 Vy Ngọc Lâm 05/01/2010 Nam 10A5

MÔN: KINH TẾ - PHÁP LUẬT - PHÒNG: 13

Đông Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 - NĂM HỌC 2025 - 2026



STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 10000128 Đoàn Trần Quỳnh Loan 31/05/2010 Nữ 10A5

2 10000134 Võ Thị Kim Ly 07/06/2010 Nữ 10A5

3 10000142 Lê Vũ Trà My 10/03/2010 Nữ 10A5

4 10000144 Phạm Vũ Kiều My 09/11/2010 Nữ 10A5

5 10000151 Nguyễn Đỗ A Na 04/12/2010 Nữ 10A5

6 10000158 Phạm Thị Thanh Nga 23/08/2010 Nữ 10A5

7 10000161 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/05/2010 Nữ 10A5

8 10000172 Lại Phạm Ánh Ngọc 21/08/2010 Nữ 10A5

9 10000182 Đồng Thị Kim Nhất 11/12/2010 Nữ 10A5

10 10000191 Nguyễn Trần Tuệ Nhi 09/09/2010 Nữ 10A5

11 10000196 Bùi Thị Tâm Như 12/08/2009 Nữ 10A5

12 10000198 Đỗ Thị Quỳnh Như 19/11/2010 Nữ 10A5

13 10000199 Đỗ Thùy Ý Như 20/07/2010 Nữ 10A5

14 10000203 Tạ Hoàng Yến Như 01/01/2010 Nữ 10A5

15 10000216 Tiêu Thị Phượng 09/02/2010 Nữ 10A5

16 10000232 Trịnh Thị Minh Tâm 06/08/2010 Nữ 10A5

17 10000238 Quảng Thị Phương Thảo 02/08/2010 Nữ 10A5

18 10000244 Trần Thị Thiện 26/12/2010 Nữ 10A5

19 10000252 Nguyễn Thị Minh Thu 25/09/2010 Nữ 10A5

20 10000263 Thới Thị Anh Thư 08/10/2010 Nữ 10A5

21 10000278 Đinh Thị Kim Tiết 13/06/2010 Nữ 10A5

22 10000287 Trần Võ Phương Trang 18/02/2010 Nữ 10A5

23 10000311 Lê Võ Tú Uyên 22/07/2010 Nữ 10A5

24 10000324 Châu Lâm Hạnh Vy 25/01/2010 Nữ 10A5
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